
 

DANH SÁCH 

Ban Coi thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh  

các môn văn hóa lớp 9, 10, 11, 12 năm học 2024-2025 

 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày      /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

A. LÃNH ĐẠO BAN COI THI 

1. Trưởng ban 

Ông Cù Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

2. Phó Trưởng ban 

Ông Nguyễn Văn Diệp - Phó trưởng phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và 

Công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo 

3. Thư ký Ban Coi thi 

- Ông Mai Lương Ngọc - Chuyên viên, phòng Giáo dục thường xuyên chuyen nghiệp 

và Nghiên cứu khoa học, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Phạm Tuấn Anh - Chuyên viên, phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Nguyễn Hùng Cường, Chuyên viên, phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo 

dục và Công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

B. CÁC ĐIỂM THI 

1. Điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Cao Văn Bằng - Hiệu trưởng, Trường phổ thông DTNT THPT huyện Tuần Giáo 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Lương Thế Vinh; 

- Ông Vì Văn Dinh - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Mường Luân. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Phạm Xuân Hòa - Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo; 

- Bà Đỗ Thị Vân - Giáo viên, Trường THPT Lương Thế Vinh; 

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giáo viên, Trường THPT huyện Điện Biên. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Nguyễn Khánh Linh Tin học PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

2  Nguyễn Thị Hà Tiếng Anh THPT Phan Đình Giót 

3  Nguyễn Thị Lý Hóa học PTDTNT tỉnh Điện Biên 

4  Trần Thanh Nga Sinh học PTDTNT tỉnh Điện Biên 

5  Hoàng Huyền Trang Hóa học PTDTNT tỉnh Điện Biên 

6  Đặng Thị Quỳnh Ngữ văn PTDTNT tỉnh Điện Biên 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

7  Lê Thị Hồng Ngữ văn THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

8  Hoàng Quỳnh Hương Ngữ văn THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

9  Nguyễn Thị Thuỷ Vật lí THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

10  Nguyễn Minh Hạnh Công nghệ THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

11  Lê Thị Hường Hoá học THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

12  Đào Thị Thu Hiền Tiếng Anh THPT thành phố Điện Biên Phủ 

13  Nguyễn Thị Huyền Trang GDTC THPT thành phố Điện Biên Phủ 

14  Nguyễn Thị Quý GDKT&PL THPT thành phố Điện Biên Phủ 

15  Nguyễn Thị Hằng   Vật lí  THPT thành phố Điện Biên Phủ 

16  Nguyễn Thị Tuyết Lan Ngữ văn THPT thành phố Điện Biên Phủ 

17  Nguyễn Thị Phượng Sinh học THPT thành phố Điện Biên Phủ 

18  Hồ Thị Phương Dung Toán THPT Phan Đình Giót 

19  Vũ Thị Tú Ngữ văn THPT Phan Đình Giót 

20  Nguyễn Thị Lệ GDKT&PL THPT Phan Đình Giót 

21  Đào Thị Xuân Tiếng Anh THPT Phan Đình Giót 

22  Hoàng Hữu Văn Toán THPT huyện Điện Biên 

23  Nguyễn Thị Cúc Tiếng Anh THPT huyện Điện Biên 

24  Nguyễn Thị Cúc Địa lí THPT huyện Điện Biên 

25  Nguyễn Thị Bích Nhàn Toán THPT Thanh Nưa 

26  Lê Thị Viện Toán THPT huyện Điện Biên 

27  Đoàn Thị Vân Anh Tin học THPT Phan Đình Giót 

28  Nguyễn Đình Tuấn Tiếng Anh THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

29  Nguyễn Thị Ninh Tiếng Anh THPT Thanh Chăn 

30  Bùi Thị Quyết Ngữ văn THPT Thanh Chăn 

31  Hoàng Thị Nữ Sinh học  THPT Thanh Chăn 

32  Hán Thị Kim Chung Hoá học THPT Thanh Chăn 

33  Quàng Thị Khánh Địa lí THPT Thanh Chăn 

34  Nguyễn Trọng Hiếu GDTC THPT Thanh Chăn 

35  Lò Văn Yên Địa lí THPT Nà Tấu 

36  Lường Thị Thơm Ngữ văn THPT Nà Tấu 

37  Hà Thị Như Mai Công nghệ THPT Nà Tấu 

38  Lương Thị Hà Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

39  Lê Thị Mây Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

40  Nguyễn Nét Thu Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

41  Đặng Ngọc Bình GDTC THPT Phan Đình Giót 

42  Hoàng Xuân Thành Sinh học PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

43  Lò Văn Cường Địa lí PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

44  Phạm Ngọc Cảnh Công nghệ PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

45  Nguyễn Mai Huy GDTC PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

46  Lê Thị Thùy Hương Mỹ Thuật THCS Tân Bình, thành phố Điện Biên Phủ 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

47  Vương Thị Hoà Tin Học THCS Trần Can, thành phố Điện Biên Phủ 

48 48 Nguyễn Thị Hồng Mỹ Thuật 
THCS Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện 

Biên Phủ 

49  Nguyễn Thanh Liêm GDTC THCS xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ 

50  Nguyễn Thành Chiến Mỹ Thuật THCS xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ 

51  Hà Thị Huế GDTC THCS Tân Bình, thành phố Điện Biên Phủ 

52  Vũ Thị Hường Ngữ văn THCS Him Lam, thành phố Điện Biên 

53  La Văn Thọ Âm nhạc 
THCS Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện 

Biên 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Bùi Quang Thanh Trật tự viên THPT Lương Thế Vinh 

2  Nguyễn Mạnh Cường Trật tự viên THPT Lương Thế Vinh 

3  Đỗ Như Hoa Y tế THPT Lương Thế Vinh 

4  Bùi Thanh Tuyền Phục vụ THPT Lương Thế Vinh 

5  Nguyễn Thị Linh Nga Phục vụ THPT Lương Thế Vinh 

6  Nguyễn Thị Liễu 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT Lương Thế Vinh 

 (Điểm thi trên có 65  thành viên) 

2. Điểm thi Trường THPT Thanh Chăn 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Nguyễn Huy Văn - Hiệu trưởng, Trường THPT Nà Tấu 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

- Bà Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Thanh Chăn; 

- Ông Bùi Khắc Duy - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Thanh Nưa. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Trần Ngọc Hùng - Giáo viên, Trường THPT Nà Tấu; 

- Bà Lê Thị Thúy - Giáo viên, Trường THPT Thanh Chăn; 

- Ông Lưu Văn Tâm - Giáo viên, Trường THPT Trần Can; 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1 1  Ngô Thành Vinh Toán  THPT Nà Tấu 

2  Vũ Biên Thùy GDQP THPT Nà Tấu 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

3  Nguyễn Thị Thoa Vật lí THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

4  Vũ Văn Tú Hoá học THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

5  Nguyễn Thị Hồng Vật lí THPT Thanh Nưa 

6  Đỗ Thị Hằng Ngữ văn THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

7  Lê Thị Huyên Địa lí THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

8  Nguyễn Thị Thanh Nhã  Toán THPT thành phố Điện Biên Phủ 

9  Hoàng Thị Hồng Vân Toán THPT thành phố Điện Biên Phủ 

10  Phạm Xuân Trình Toán THPT thành phố Điện Biên Phủ 

11  Nguyễn Thị Minh Lịch sử THPT thành phố Điện Biên Phủ 

12  Nguyễn Thị Nhung Tin học THPT thành phố Điện Biên Phủ 

13  Phạm Lê Hằng Ngữ văn THPT Lương Thế Vinh 

14  Phạm Thị Đào Tiếng Anh THPT Lương Thế Vinh 

15  Phạm Công Thùy Sinh học THPT Phan Đình Giót 

16  Nguyễn Thị Hạnh Công nghệ THPT huyện Điện Biên 

17  Nguyễn Minh Nguyệt Toán THPT huyện Điện Biên 

18  Hoàng Ngọc Anh Địa lí THPT huyện Điện Biên 

19  Đào Thị Hiên Ngữ văn THPT huyện Điện Biên 

20  Nguyễn Thị Thu Hương Tiếng Anh THPT Thanh Nưa 

21  Mạc Thị Bạch Yến Sinh học THPT Thanh Nưa 

22  Nguyễn Thị Trang Ngữ văn THPT Phan Đình Giót 

23  Hoàng Thị Ánh Nguyệt Ngữ văn THPT Phan Đình Giót 

24  Nguyễn Mạnh Tuân Tin học THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

25  Hà Thị Thêu Ngữ văn PTDTNT tỉnh Điện Biên 

26  Bùi Thị Tiệp Ngữ văn PTDTNT tỉnh Điện Biên 

27  Hà Thị Huyền Địa lí PTDTNT tỉnh Điện Biên 

28  Nông Thị Tâm Ngữ văn PTDTNT tỉnh Điện Biên 

29  Nguyễn Văn Hải GDTC THPT Lương Thế Vinh 

30  Phạm Văn Quân Toán THPT Lương Thế Vinh 

31  Lê Hoài Nam Sinh học THPT Mường Luân 

32  Vì Văn Chuẩn Công nghệ THPT Mường Luân 

33  Trần Hải Vân Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

34  Vũ Thị Hoài Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

35  Hà Thị Thơ Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

36  Vũ Thu Hoài Hoá học THPT thành phố Điện Biên Phủ 

37  Nguyễn Văn Anh  GDTC THPT thành phố Điện Biên Phủ 

38  Lã Tuấn Anh Âm Nhạc THCS xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 

39  Nguyễn Thị Thu Hường Âm nhạc THCS xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên 

40  Nguyễn Hồng Phúc Mĩ Thuật THCS xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên 

41  Hồ Quang Chung Thể dục THCS xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 

42  Hà Thị Kim Dung  Văn-Đoàn đội  THCS xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

43  Nguyễn Thị Thủy Mĩ Thuật THCS xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 

44  Vũ Thị Thảo Âm nhạc THCS xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Trần Thanh Tâm Trật tự viên THPT Thanh Chăn 

2  Lường Văn  Xuyên Trật tự viên THPT Thanh Chăn 

3  Nông Thị Khuyên Y tế THPT Thanh Chăn 

4  Lương Thị Kim Liên Phục vụ THPT Thanh Chăn 

5  Phạm Anh Xuân 
Phục vụ (kiêm nhiệm vụ 

cán bộ Kỹ thuật) 
THPT Thanh Chăn 

 (Điểm thi trên có 55  thành viên) 

3. Điểm thi Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Phùng Việt Hoà - Hiệu trưởng, Trường THPT Mường Chà 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

- Bà Chu Thị Thanh Hoa - Tổ trưởng chuyên môn, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Phạm Đức Long - Giáo viên, Trường THPT Mường Chà; 

- Bà Lê Thị Thu Hà - Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên.  

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Lê Thị Quỳnh Ngữ văn THPT Thanh Chăn 

2  Nguyễn Thị Thu Hà Ngữ văn THPT Thanh Chăn 

3  Nguyễn Thị Thu Trang Toán THPT Thanh Chăn 

4  Vũ Thị Chinh Toán THPT Thanh Chăn 

5  Lê Thị Hà GDKT&PL THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

6  Vũ Hoàng GDTC THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

7  Đỗ Thùy Dương Ngữ văn THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

8  Bùi Văn Chung Tin học THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

9  Phạm Cẩm Trang Lịch sử THPT Nà Tấu 

10  Trần Thị Lan Anh Tiếng Anh PTDTNT tỉnh Điện Biên 

11  Nguyễn Ngọc Bảo Ngữ văn THPT thành phố Điện Biên Phủ 

12  Lê Duy Thanh GDTC THPT thành phố Điện Biên Phủ 

13  Vũ Thu Hường Toán THPT thành phố Điện Biên Phủ 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

14  Nguyễn Thị Trang Hóa học PTDTNT tỉnh Điện Biên 

15  Nguyễn Thị Thanh Dung Hóa học PTDTNT tỉnh Điện Biên 

16  Tòng Văn Phương Hóa học THPT Mường Nhà 

17  Đặng Ngọc Bảo GDTC THCS xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 

18  Nguyễn Thị Tình Âm nhạc THCS xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 

19  Trần Văn Hoàng Mỹ thuật THCS xã Noong Luống, huyện Điện Biên 

20  Nguyễn Thị Bão Âm nhạc THCS xã Noong Luống, huyện Điện Biên 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Trần Ngọc Điềm Bảo vệ PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

2  Nguyễn Tuấn Anh Y tế PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

3  Phạm Thị Mận Phục vụ PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

4  Hà Lan Phương 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

 (Điểm thi trên có 28  thành viên) 

4. Điểm thi Trường THPT Phan Đình Giót 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Trần Đăng Khoa - Hiệu trưởng, Trường THPT Thanh Chăn 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

- Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó hiệu trưởng, Trường THPT Phan Đình Giót; 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Vũ Thành Trung - Giáo viên, Trường THPT Thanh Chăn; 

- Bà Đào Thị Hường - Giáo viên, Trường THPT Phan Đình Giót; 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1 1 Trần Thị Phương Hà Địa lí THPT thành phố Điện Biên Phủ 

2  Đặng Thị Ngọc Mai Ngữ văn THPT thành phố Điện Biên Phủ 

3  Lý Thu Thảo  Tiếng Anh THPT thành phố Điện Biên Phủ 

4  Đinh Thị Hồng Gấm Toán THPT Lương Thế Vinh 

5  Trần Thị Vân Hóa học THPT Lương Thế Vinh 

6  Vũ Hồng Tươi Tiếng Anh THPT Lương Thế Vinh 

7  Phạm Thị Ngọc Tú Địa lí THPT Nà Tấu 

8  Lò Thị Xuân GDQP-AN PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

9  Trần Mạnh Hồng Vật lí PTDTNT tỉnh Điện Biên 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

10  Tạ Đức Thắng Hóa học THPT thành phố Điện Biên Phủ 

11  Phạm Thị Nguyệt Lịch sử PTDTNT tỉnh Điện Biên 

12  Trần Thị Ngọc Điệp Lịch sử PTDTNT tỉnh Điện Biên 

13  Quàng Thị Tiên GDKT&PL PTDTNT tỉnh Điện Biên 

14  Vi Thị Vân Toán PTDTNT tỉnh Điện Biên 

15  Nguyễn Thị Thùy Dung Toán PTDTNT tỉnh Điện Biên 

16  Trần Thị Hà Vật lí PTDTNT tỉnh Điện Biên 

17  Bùi Xuân Khánh GDTC PTDTNT tỉnh Điện Biên 

18  Đặng Thị Mai Công nghệ PTDTNT tỉnh Điện Biên 

19  Nguyễn Toàn Thắng GDTC PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

20  Phạm Thị Ngọc Tứ Lịch sử PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

21  Nguyễn Thị Quý Lịch sử PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

22  Bùi Thị Hà Sinh học  THPT Thanh Chăn 

23  Đỗ Thị Bắc Lịch sử THPT Thanh Chăn 

24  Nguyễn Văn Biên Tiếng Anh THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

25  Phạm Xuân Lộc Toán PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

26  Hà Xuân Quân GDTC 
THCS Nam Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ 

27  Nguyễn Trọng Đồng Mỹ thuật 
THCS Nam Thanh, thành phố Điện Biên 

Phủ 

28  Phạm Đức Toàn GDTC 
THCS Thanh Bình, thành phố Điện Biên 

Phủ 

29  Hồ Thị Thanh Nga Âm nhạc 
THCS Thanh Bình, thành phố Điện Biên 

Phủ 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Trương Minh Thắng Trật tự viên THPT Phan Đình Giót 

2  Nguyễn Mai Hạnh Y tế Trạm Y tế Him Lam 

3  Vũ Thị Minh Phương Phục vụ THPT Phan Đình Giót 

4  Lương Thị Thủy Phục vụ THPT Phan Đình Giót 

 (Điểm thi trên có  37   thành viên) 

5. Điểm thi Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng, Trường THPT Tuần Giáo 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

- Bà Nguyễn Thị Thường - Tổ trưởng chuyên môn, Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên; 
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- Ông Đào Xuân Mạnh - Phó  Hiệu trưởng, Trường THPT huyện Điện Biên. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Bà Nguyễn Thị Thuận - Giáo viên, Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên; 

- Ông Nguyễn Văn Ninh - Giáo viên, Trường THPT Tuần Giáo; 

- Ông Nguyễn Thu Hiền - Giáo viên, Trường THPT Mường Luân. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1 1 Nguyễn Mạnh Tuân Địa lí THPT Tuần Giáo 

2  An Ngọc Tuyền Hóa học THPT Tuần Giáo 

3  Đinh Thị Huê Tiếng Anh THPT Tuần Giáo 

4  Sùng Bích Thủy Tiếng Anh THPT Tuần Giáo 

5  Vũ Anh Duy Toán THPT Tuần Giáo 

6  Nguyễn Thị Nhung Tin học THPT Nà Tấu 

7  Trần Thu Hường Tin học THPT Thanh Nưa 

8  Phạm Thị Thương Huyền Ngữ văn THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

9  Phạm Thị Kim Thu Tiếng Anh THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

10  Lê Thị Như Hạnh Tiếng Anh THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

11  Hà Văn Trung Công nghệ THPT thành phố Điện Biên Phủ 

12  Trần Thị Hòa Sinh học THPT thành phố Điện Biên Phủ 

13  Trần Thị Hằng Tin học THPT Lương Thế Vinh 

14  Nguyễn Hồng Phong Toán THPT Nà Tấu 

15  Đồng Thị Linh Sinh học THPT Lương Thế Vinh 

16  Trần Thị Nguyệt GDKT&PL THPT Lương Thế Vinh 

17  Nguyễn Thị Nhung GDKT&PL THPT Lương Thế Vinh 

18  Đinh Thị Hằng Ngữ văn THPT Lương Thế Vinh 

19  Hoàng Thị Hằng Toán THPT Phan Đình Giót 

20  Hà Thị Thu Trang Toán THPT Phan Đình Giót 

21  Phạm Thị Hòa GDTC THPT Phan Đình Giót 

22  Lê Thị Ngọc Liên Hóa học THPT Phan Đình Giót 

23  Nguyễn Thị Hải Ngữ văn THPT Phan Đình Giót 

24  Đinh Thị Hương Ngữ văn THPT Phan Đình Giót 

25  Hà Thị Bích Công nghệ THPT Phan Đình Giót 

26  Nguyễn Kim Thoa Sinh học THPT Phan Đình Giót 

27  Hà Thanh Sơn GDTC THPT Thanh Nưa 

28  Hà Thị Nga Toán THPT Nà Tấu 

29  Trần Thị Huế Lịch sử THPT Nà Tấu 

30  Trần Thị Hoa Toán THPT Thanh Chăn 

31  Thiều Thị Kim Anh Ngữ văn THPT Thanh Chăn 

32  Hứa Thị Thúy GDKT&PL THPT huyện Điện Biên 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

33  Trần Thuý Hà Toán THPT huyện Điện Biên 

34  Lò Thị An Khánh Vật lí THPT huyện Điện Biên 

35  Nguyễn Thị Thanh Mến Hóa học THPT huyện Điện Biên 

36  Phạm Thị Phương Vật lí THPT huyện Điện Biên 

37  Đào Thị Lý Ngữ văn THPT thành phố Điện Biên Phủ 

38  Lê Thị Quỳnh Thao Ngữ văn THPT thành phố Điện Biên Phủ 

39  Vũ Thị Hương Giang Sinh học THPT Nà Tấu 

40  Lò Ngọc Long GDTC THPT Lương Thế Vinh 

41  Nguyễn Thị Thanh Mai Ngữ văn THPT Thanh Chăn 

42  Nguyễn Kim Hùng Toán THPT Búng Lao 

43  Nguyễn Hữu Định Địa lí THPT Búng Lao 

44  Nguyễn Thị Thuận Tiếng Anh THPT thành phố Điện Biên Phủ 

45  Phan Thị Hồng Hạnh Ngữ văn THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

46  Nguyễn Văn Hòa Vật lí THPT Phan Đình Giót 

47  Tống Thị Yến Mỹ Thuật 
THCS Him Lam, thành phố Điện Biên 

Phủ 

48  Đỗ Thị Kim Anh Văn - Sử 
TH -THCS Thanh Minh, thành phố 

Điện Biên Phủ 

49  Nguyễn Thị Quý Toán - Tin 
TH -THCS Thanh Minh, thành phố 

Điện Biên Phủ 

50  Trần Thị Kim Cúc Âm nhạc 
THCS Tân Bình, thành phố Điện Biên 

Phủ 

51  Đinh Văn Chung GDTC 
THCS Võ Nguyên Giáp, thành phố 

Điện Biên Phủ 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Hoàng Văn Hoan Trật tự viên PTDTNT tỉnh Điện Biên 

2  Vũ Đức Mạnh Trật tự viên PTDTNT tỉnh Điện Biên 

3  Dương Thị Hiền Y tế PTDTNT tỉnh Điện Biên 

4  Phạm Thị Thu Phục vụ PTDTNT tỉnh Điện Biên 

5  Hoàng Hùng Sơn 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
PTDTNT tỉnh Điện Biên 

 (Điểm thi trên có  62   thành viên) 

6. Điểm thi Trường THPT Mường Nhé 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Tống Văn Đỗ - Hiệu trưởng, Trường THPT Búng Lao 

2. Phó Trưởng Điểm thi 
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- Ông Khoàng Văn Châu - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Mường Nhé; 

- Ông Đỗ Văn Trinh - Tổ trưởng chuyên môn, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Lò Văn Khương - Trường THPT Búng Lao; 

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Giáo viên Trường THPT Mường Nhé; 

- Bà Phạm Thị Hoa - Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1 1 Sùng A Khua Lịch sử THPT Búng Lao 

2  Quàng Văn Thiết GDTC THPT Búng Lao 

3  Trịnh Xuân Tuân GDTC THPT Búng Lao 

4  Đinh Thị Ngọc Mỹ Tin học THPT Mường Chà 

5  Quàng Thị Lai Tiếng Anh THPT Mường Chà 

6  Lý Thị Mai Tiếng Anh THPT Mường Chà 

7  Bùi Thị Hồng Nhân Sinh học THPT Mường Chà 

8  Giàng A Cở Công nghệ THPT Mường Chà 

9  Lò Thị Khuyên Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

10  Lý Thị Lù GDKT&PL THPT Nậm Pồ 

11  Tín Diên Hò GDKT&PL THPT Nậm Pồ 

12  Giàng A Di Toán THPT Nậm Pồ 

13  Khoàng Văn Cường GDTC THPT Nậm Pồ 

14  Ngô Văn Tiến Lịch sử THPT Nậm Pồ 

15  Lò Văn Đọc GDTC THPT Nậm Pồ 

16  Nguyễn Thị Kim Chi Địa lí THPT Nậm Pồ 

17  Hoàng Kim Dung Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

18  Đặng Văn Dũng Công nghệ THPT Chà Cang 

19  Lường Văn Kính Sinh học THPT Chà Cang 

20  Sùng Tuấn Dơ GDQP THPT Chà Cang 

21  Lê Ngọc Hà Ngữ văn THPT Chà Cang 

22  Khoàng Thị Chơi GDKT&PL THPT Chà Cang 

23  Lê Thị Tươi GDKT&PL THPT Chà Cang 

24  Lê Thị Thúy Hóa học THPT Chà Cang 

25  Lê Thị Huyền Trang Hóa học THPT Chà Cang 

26  Lưu Thị Tuyền Hóa học THPT Chà Cang 

27  Lê Hạnh Bình Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

28  Lương Văn Nguyên GDTC PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

29  Vũ Quỳnh Hương Lịch sử PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

30  Quàng Văn Sơn Lịch sử PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

31  Lường Ngọc Hưng Tin học PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

32  Hà Thị Nhung Tin học PTDTNT THPT huyện Mường Chà   

33  Hà Thị Thanh Hương  Vật lí PTDTNT THPT huyện Mường Chà   

34  Nguyễn Ngọc Hoàn Toán PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

35  Lò Thị Thu Huyền Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

36  Nguyễn Thị Nụ Hóa học 
PTDTBT THCS Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé 

37  Lò Văn Nguyên Toán 
PTDTBT THCS Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé 

38  Bùi Thị Thanh Nga Tin học 
PTDTBT THCS Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé 

39  Lường Thị Thao Tiếng Anh 
PTDTBT THCS Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé 

40  Đinh Thị Cúc Ngữ văn 
PTDTBT THCS Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé 

41  Đoàn Tiến Thành Toán 
PTDTBT THCS Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé 

42  Trần Trung Thủy Toán 
PTDTBT THCS Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé 

43  Trịnh Thị Đông Toán 
PTDTBT THCS Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Nguyễn Xuân Thu Trật tự viên THPT huyện Mường Nhé 

2  Phùng Thị Thính Y tế PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

3  Trần Ngọc Long Phục vụ THPT huyện Mường Nhé 

4  Quàng Văn Lợi 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT huyện Mường Nhé 

 (Điểm thi trên có  53  thành viên) 

 

7. Điểm thi Trường THPT Mường Chà 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Trần Đình Văn - Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Bà Ngô Thị Kim Thu - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Mường Chà 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Lò Văn Mới - Giáo viên, Trường THCS&THPT Quyết Tiến; 

- Ông Ngô Xuân Oanh - Giáo viên, Trường THPT Mường Chà. 
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4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Lò Hùng Hải Toán THCS&THPT Quyết Tiến 

2  Mào Văn Vắn Ngữ văn THCS&THPT Quyết Tiến 

3  Lê Quỳnh Trang Tiếng Anh THCS&THPT Quyết Tiến 

4  Liềm Văn Đông Tin học THCS&THPT Quyết Tiến 

5  Đinh Ngọc Hân Vật lí THCS&THPT Quyết Tiến 

6  Ngô Vương Thành GDTC THCS&THPT Quyết Tiến 

7  Vũ Thị Huyền Công nghệ THCS&THPT Quyết Tiến 

8  Nguyễn Thị Như Quỳnh Ngữ văn  THPT huyện Điện Biên 

9  Nguyễn Thị Kim Dung Địa lí THPT thị xã Mường Lay 

10  Lìm Mạnh Tùng Địa lí THPT thị xã Mường Lay 

11  Vũ Thị Bích Ngọc Hóa học THPT thị xã Mường Lay 

12  Lê Thị Dung Vật lí THPT thị xã Mường Lay 

13  Chu Lâm Phương Hóa học THPT thị xã Mường Lay 

14  Nguyễn Thị Loan Toán học THPT thị xã Mường Lay 

15  Hoàng Thanh Minh Toán học THPT thị xã Mường Lay 

16  Thùng Văn Vĩnh Địa lí PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

17  Nguyễn Thị Mây GDTC THPT huyện Mường Nhé 

18  Lê Văn Thiết Vật lí THPT Chà Cang 

19  Ngô Việt Hưng Ngữ văn THPT Chà Cang 

20  Lê Thuỳ Linh Ngữ văn THPT Nậm Pồ 

21  Lò Thị Hiền Lịch sử THPT Nậm Pồ 

22  Nguyễn Phương Thảo Lịch sử THPT Nậm Pồ 

23  Hồ A Thi GDQP THPT Nậm Pồ 

24  Nguyễn Văn Trường Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

25  Quàng Thị Ngọc Bích Tiếng Anh THPT Lương Thế Vinh 

26  Đinh Thị Hồng Dự Âm nhạc THPT Lương Thế Vinh 

27  Pờ Pờ Tá Lịch sử PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

28  Đỗ Tuấn Nguyên  Toán học THPT thị xã Mường Lay 

29  Nguyễn Thị Hương Toán học THPT thị xã Mường Lay 

30  Đinh Thị Phương Hoa Tiếng Anh THPT Thanh Chăn 

31  Tạ Thị Hoa Mĩ thuật THCS thị trấn, huyện Mường Chà 

32  Lường Văn Sơn GDTC PTDTBT THCS Na Sang, huyện Mường Chà 

33  Nguyễn Đăng Hùng GDTC PTDTBT THCS Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà 

34  Hoàng Thị Xa Âm nhạc 
PTDTBT THCS Mường Mươn, huyện 

Mường Chà 

35  Vũ Xuân Chiến GDTC 
 PTDTBT THCS Mường Mươn, huyện 

Mường Chà 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 
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TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Lò Văn Trịnh Trật tự viên THPT Mường Chà 

2  Lò Tiến Dũng Trật tự viên THPT Mường Chà 

3  Quàng Thị Thìn Y tế THCS thị trấn Mường Chà 

4  Lường Thị Tâm Phục vụ THPT Mường Chà 

5  Hồ Thị Dung Phục vụ THPT Mường Chà 

6  Vũ Thị Huyền 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT Mường Chà 

 (Điểm thi trên có   45   thành viên) 

8. Điểm thi Trường THPT thị xã Mường Lay 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Đỗ Cao Thượng - Hiệu trưởng, Trường THPT Mường Nhà 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Bà Đào Thị Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng, Trường thị xã Mường Lay 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Cà Mai Tân - Giáo viên, Trường THPT Mường Nhà; 

- Bà Nguyễn Thị Phường - Giáo viên, Trường thị xã Mường Lay. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Tòng Minh Hoà Toán THPT Mường Nhà 

2  Nguyễn Thành Trung Tiếng Anh  THPT Mường Nhà 

3  Vũ Văn Tuấn GDTC THPT Mường Nhà 

4  Vũ Văn Đông Vật lí THPT Mường Nhà 

5  Trần Thị Liên Toán THPT Mường Nhà 

6  Lò Thị Nương Địa lí PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

7  Đào Thị Hiên Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

8  Phùng Thị Minh Sinh học PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

9  Nguyễn Thị Lan Phương Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

10  Đặng Duy Dũng Vật lí PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

11  Nguyễn Văn Đức Sinh học PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

12  Chu Đắc Đô Địa lí PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

13  Nguyễn Hoàng Quyền Tin học PTDTNT THPT huyện Mường Chà   

14  Lê Xuân Phương GDQP-AN THPT huyện Mường Nhé 

15  Lường Văn Chang GDQP-AN THPT huyện Mường Nhé 

16  Mào Văn Dương GDTC THPT huyện Mường Nhé 

17  Chu Tiến Hải GDTC THPT Nậm Pồ 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

18  Mào Văn Mừng Công nghệ PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

19  Lê Hồng Long Toán PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

20  Poòng Văn Hiếu GDQP PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

21  Điêu Thị Kim Thoa Sinh học 
THCS Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Mường 

Lay 

22  Phạm Thị Tân Hoa Địa lí 
THCS Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Mường 

Lay 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Nguyễn Xuân Phú Bảo vệ THPT thị xã Mường Lay 

2  Vi Viết Nam Bảo vệ THPT thị xã Mường Lay 

3  Trịnh Văn Nam Y tế Mầm non 19/5, thị xã Mường Lay 

4  Điêu Thị Chuyền Phục vụ THPT thị xã Mường Lay 

5  Phạm Văn Dũng 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT thị xã Mường Lay 

 (Điểm thi trên có  31 thành viên) 

9. Điểm thi Trường THPT Trần Can 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Bùi Văn Nguyện - Hiệu trưởng, Trường THPT Mùn Chung 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Ông Ngụy Thế Vinh - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Trần Can 

3. Thư ký Điểm thi 

- Bà Nguyễn Quỳnh Hương - Giáo viên, Trường THPT Mùn Chung; 

- Ông Lê Văn Tuấn - Giáo viên, Trường THPT Trần Can; 

- Ông Dương Công Bắc - Giáo viên, Trường THPT Mường Nhé. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên 
Chuyên 

môn 
Trường 

1  Lò Văn Phương Toán THPT Mùn Chung 

2  Đỗ Thị Thu Hằng Sinh-KTNN THPT Mùn Chung 

3  Lường Thị Phượng  GDQP-AN THPT Mùn Chung 

4  Vũ Chí Công Hóa học THPT Mường Luân 

5  Nguyễn Sỹ Thạch GDTC THPT Mường Luân 

6  Bùi Quang Sinh  GDTC THPT Mường Luân 

7  Nguyễn Thị Thanh Lịch sử THPT Mường Luân 
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TT Họ và tên 
Chuyên 

môn 
Trường 

8  Lường Văn Phú Toán THPT Mường Luân 

9  Lò Thị Nhuận Toán THPT Mường Luân 

10  Trần Thanh Luân Tin học THPT Mường Luân 

11  Nguyễn Thị Thảo Tiếng Anh THPT Thanh Chăn 

12  Lê Thị Thanh Nga Địa lí THPT Thanh Chăn 

13  Nguyễn Thị Nguyệt  Vật lí THPT Thanh Chăn 

14  Nguyễn Văn Thìn Vật lí THPT Thanh Chăn 

15  Phạm Văn Minh Hoá học THPT Thanh Chăn 

16  Phạm Minh Đức GDTC THPT huyện Điện Biên 

17  Nguyễn Quang Điệp GDTC THPT huyện Điện Biên 

18  Cao Thị Ngân Ngữ văn THPT huyện Điện Biên 

19  Lù Văn Đức Vật lí THPT huyện Điện Biên 

20  Nguyễn Văn Hải Toán THPT huyện Điện Biên 

21  Đặng Việt Dũng Hóa học THPT thành phố Điện Biên Phủ 

22  Nguyễn Tiến Thịnh GDKT&PL THPT thành phố Điện Biên Phủ 

23  Nguyễn Đức Toàn Công nghệ THPT huyện Điện Biên 

24  Vũ Thị Liên Hóa học PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

25  Ngô Văn Minh Hóa học PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

26  Vũ Văn Nam Toán PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

27  Hoàng Công Thành Tiếng Anh THPT Thanh Chăn 

28  Trương Thị Tuyến Tiếng Anh THPT huyện Điện Biên 

29  Nguyễn Thị Loan Tiếng Anh THPT huyện Điện Biên 

30  Lò Thị Hằng Hóa học THPT huyện Điện Biên 

31  Thào A Sùng Công nghệ THPT Mường Nhà 

32  Lò Văn Hảo GDTC THPT Mường Nhà 

33  Đào Ngọc Khánh GDTC THPT Thanh Chăn 

34  Trần Thị Hòa Toán 
PTDTBT TH&THCS Na Son, huyện Điện 

Biên Đông 

35  Trần Hữu Hưng Sinh-Địa 
PTDTBT TH&THCS Na Son, huyện Điện 

Biên Đông 

36  Bùi Thị Nhung Tiếng Anh 
PTDTBT TH&THCS Na Son, huyện Điện 

Biên Đông 

37  Trần Thị Hương Ngữ văn THCS Thị Trấn, huyện Điện Biên Đông 

38  Trần Thị Bé Hoá học THCS Thị Trấn, huyện Điện Biên Đông 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Võ Đại Cương Trật tự viên THPT Trần Can 

2  Trần Xuân Điều Trật tự viên THPT Trần Can 



16 
 

3  Lê Văn Khiêm Y tế THPT Trần Can 

4  Vàng Thị Lênh Phục vụ THPT Trần Can 

5  Trần Thị Thanh Tâm 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT Trần Can 

 (Điểm thi trên có  48   thành viên) 

10. Điểm thi Trường THPT Mường Ảng 

1. Trưởng Điểm thi 

Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng, Trường THPT Tủa Chùa 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Mường Ảng 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Ngô Văn Thảo - Giáo viên, Trường THPT Tủa Chùa; 

- Ông Nguyễn Văn Bình - Giáo viên, Trường THPT Mường Ảng. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên 
Chuyên 

môn 
Trường 

1  Đào Thị Ngọc Mai Tin học THPT Tủa Chùa 

2  Nguyễn Thị Dịu Tiếng Anh THPT Tủa Chùa 

3  Bùi Thị Kim Liên Toán THPT Tủa Chùa 

4  Vũ Thị Thúy Tiếng Anh THCS&THPT Quài Tở 

5  Trần Quang Đạo GDTC THCS&THPT Quài Tở 

6  Nguyễn Viết Tuấn Ngữ văn THCS&THPT Quài Tở 

7  Phan Thế Quyện Toán THPT Tuần Giáo 

8  Nguyễn Ngọc Toàn GDTC THPT Tuần Giáo 

9  Trần Khánh Tùng GDTC THPT Tuần Giáo 

10  Đỗ Công Hà Vật lí THPT Tuần Giáo 

11  Nguyễn Thị Đông   Tin học THPT Tuần Giáo 

12  Lương Hồng Thanh Ngữ văn THPT Tuần Giáo 

13  Phan Thị Vân Vật lí THPT Tuần Giáo 

14  Nguyễn Thị Oanh Toán THPT Tuần Giáo 

15  Trương Thị Thanh Tú Toán THPT Tuần Giáo 

16  Tạ Thị Thu Hà Tiếng Anh THPT Búng Lao 

17  Đặng Thị Yến Hóa học PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo  

18  Phạm Thị Thu Hiền Sinh học PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo  

19  Nguyễn Văn Hưng Địa lí PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo  

20  Nguyễn Thị Hồng Nhung Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo  

21  Nguyễn Anh Tuấn GDTC PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo  

22  Hoàng Thị Ngọc Thùy Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

23  Dương Thị Tú Lịch sử PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  
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TT Họ và tên 
Chuyên 

môn 
Trường 

24  Hà Thị Hương Hóa học PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

25  Nguyễn Bá Quyền GDTC PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

26  Trần Minh Thuyết Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

27  Mào Thị Nhện Toán PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

28  Bùi Thị Thảo Địa lí PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

29  Vũ Thị Dịu Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

30  Sùng A Màng Sinh học PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

31  Đoàn Thị Sim Ngữ văn THPT Búng Lao 

32  Lò Thị Thiên Ngữ văn THPT Búng Lao 

33  Nguyễn Thị Thanh Nga Mĩ thuật THCS Ẳng Cang, huyện Mường Ảng 

34  Lò Văn Thư Văn - Sử THCS Ẳng Tở, huyện Mường Ảng 

35  Ôn Văn Kim  GDTC  THCS Mường Lạn, huyện Mường Ảng 

36  Lương Sỹ Hoan Âm nhạc THCS Nặm Lịch, huyện Mường Ảng 

37  Đặng Văn Thắng GDTC THCS Mường Đăng, huyện Mường Ảng 

38  Nguyễn Thị Mận Tin học THCS Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng 

39  Phạm Công Thủy GDTC THCS Ngối Cáy, huyện Mường Ảng 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Trần Bình Tâm Trật tự viên THPT Mường Ảng 

2  Cà Văn Hồng Trật tự viên THPT Mường Ảng 

3  Lò Thị An Y tế PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

4  Phạm Thị Luyến Phục vụ THPT Mường Ảng 

5  Nguyễn Hữu Hoàn 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT Mường Ảng 

 (Điểm thi trên có  48  thành viên) 

 

11. Điểm thi Trường THPT Tuần Giáo 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Lê Trường Giang - Hiệu trưởng, Trường THPT Mường Nhé 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Ông Nguyễn Anh Quân - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Tuần Giáo; 

Ông Trần Công Vũ - Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Quyết Tiến. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Bà Vũ Thúy Quỳnh - Giáo viên, Trường THPT Mường Nhé; 

- Bà Đoàn Huyền Trang - Giáo viên, Trường THPT Tuần Giáo; 
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- Ông Phạm Văn Toản - Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Phạm Khắc Bình Tiếng Anh THPT Mường Nhé 

2  Nguyễn Đức Trung Tin học THPT Mường Nhé 

3  Phạm Tiến Phước Toán THPT Mường Nhé 

4  Kim Thúy Nga Toán THPT thành phố Điện Biên Phủ 

5  Hỏ Phượng Hoài Vật lí THPT thành phố Điện Biên Phủ 

6  Đặng Thị Khuyên Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

7  Trần Thị Liên Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

8  Đỗ Thị Duân Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

9  Phạm Thị Hằng Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

10  Đặng Quang Tân Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

11  Định Thị Mai Hóa học PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

12  Nguyễn Thị Hồng Sinh học PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

13  Đặng Thị Thu Hương Toán PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

14  Hà Thị Nhài Sinh PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

15  Vì Thị Ái Toán PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

16  Tòng Văn Hoàng Tin học PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

17  Nguyễn Thị Nga Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

18  Lê Diên Huyên Toán PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

19  Trần Thị Thúy Tin học PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

20  Lò Văn Trinh GDTC PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

21  Vàng A Cha Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa  

22  Võ Thị Hóa Tiếng Anh THPT Tủa Chùa 

23  Dương Công Quyền GDTC THPT Tủa Chùa 

24  Cao Văn Tấn Hóa học THPT Tủa Chùa 

25  Hoàng Thị Kim Thoa Ngữ văn THPT Tủa Chùa 

26  Cà Thị Hà Hoá học THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

27  Giàng A Ư Toán THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

28  Trương Thị Hương Toán học PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

29  Đỗ Thị Ánh Vật lí PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

30  Hoàng Thị Phương Công nghệ THPT Búng Lao 

31  Nguyễn Thị Phấn Dịu Sinh học THPT Búng Lao 

32  Lưu Văn Dân Toán THPT Búng Lao 

33  Tô Thị Lam Ngữ văn THPT Búng Lao 

34  Bùi Văn Trang  Công nghệ  THPT Mường Ảng 

35  Phạm Thị Kim Minh Địa lí  THPT Mường Ảng 

36  Nguyễn Văn Đạo Vật lí  THPT Mường Ảng 

37  Bùi Thị Lan Anh Dung Tin học THPT Mường Ảng 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

38  Tòng Kim Son Toán THCS&THPT Quyết Tiến 

39  Nguyễn Việt Dũng Hoá học THCS&THPT Quyết Tiến 

40  Đinh Vũ Thị Hậu Hoá học THPT Búng Lao 

41  Lò Thị Biên Hoá học THPT Búng Lao 

42  Lường Thị Út GDKT&PL THPT Búng Lao 

43  Cà Thị Hoa Lịch sử THPT Búng Lao 

44  Lê Thị Út GDKT&PL THPT huyện Điện Biên 

45  Nguyễn Hồng Nhung Địa lí THCS Thị trấn, huyện Tuần Giáo 

46  Mã Trung Hiên Lịch sử THCS Thị trấn, huyện Tuần Giáo 

47  Cà Thị Năm Ngữ văn THCS Thị trấn, huyện Tuần Giáo 

48  Nguyễn Thị Châm Ngữ văn THCS Quài Cang, huyện Tuần Giáo 

49  Nguyễn Thị Quỳnh Sinh học THCS Quài Cang, huyện Tuần Giáo 

50  Vũ Thị Mến Tin học THCS Quài Cang, huyện Tuần Giáo 

51  An Thị Thanh Huyền Ngữ văn THCS Quài Nưa, huyện Tuần Giáo 

52  Nhâm Thị Phương Thảo Toán THCS Quài Nưa, huyện Tuần Giáo 

53  Nguyễn Thị Trang Toán THCS Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Lò Văn Minh Trật tự viên THPT Tuần Giáo 

2  Đỗ Văn Hệ Trật tự viên THPT Tuần Giáo 

3  Nguyễn Văn Hiền Y tế THPT Tuần Giáo 

4  Lò Thị Hậu Phục vụ THPT Tuần Giáo 

5  Lê Thị Tuyết Phục vụ THPT Tuần Giáo 

6  Tống Mạnh Thắng 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT Tuần Giáo 

 (Điểm thi trên có  65   thành viên) 

12. Điểm thi Trường THPT Tủa Chùa 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Phạm Văn Hạ - Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Bà Phan Thanh Loan - Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Tủa Chùa 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Lò Văn Long - Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé; 

- Ông Vũ Minh Tuấn - Giáo viên, Trường THPT Tủa Chùa. 

4. Cán bộ coi thi 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Lê Thanh Hải GDTC PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

2  Lường Văn Hải GDQP PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

3  Chu Văn Bàn Lịch sử PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

4  Nguyễn Văn Phúc Toán PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

5  Đàm Thị Thanh Thảo Sinh học THPT Nà Tấu 

6  Trần Thị Hạnh Hóa học THPT Nà Tấu 

7  Lò Thanh Mùi Sinh học THCS&THPT Quài Tở 

8  Đặng Thị Nguyệt Tiếng Anh THCS&THPT Quài Tở 

9  Đinh Duy Hưng GDTC THCS&THPT Quài Tở 

10  Nguyễn Tiến Mạnh GDTC THCS&THPT Quài Tở 

11  Quàng Văn Soái Lịch sử THPT Mùn Chung 

12  Lưu Thị Hiệp Địa lí THPT Mùn Chung 

13  Ngô Tuấn Ba Hóa học THPT Mùn Chung 

14  Nguyễn Thành Trung GDTC THPT Mùn Chung 

15  Lò Văn Thương GDKT&PL THPT Tuần Giáo 

16  Lê Anh Sơn GDKT&PL THPT Tuần Giáo 

17  Nguyễn Thị Thanh Loan Lịch sử THPT Tuần Giáo 

18  Đỗ Thị Hiển Lịch sử THPT Tuần Giáo 

19  Hà Thị Hương Ngữ văn THPT Tuần Giáo 

20  Nguyễn Thùy Dung Ngữ văn THPT Tuần Giáo 

21  Nguyễn Văn Tâm Sinh học THPT Tuần Giáo 

22  Ly Thị Ái Tiếng Anh THPT Tuần Giáo 

23  Nguyễn Thị Thúy Tin học THPT Tuần Giáo 

24  Phạm Mạnh Hùng  GDKT&PL THPT Mường Ảng 

25  Đinh Văn Ngọc  Hoá học  THPT Mường Ảng 

26  Nguyễn Thọ Giai Ngữ văn THPT Búng Lao 

27  Nguyễn Thế Quân GDTC THCS Mường Báng, huyện Tủa Chùa 

28  Bùi Trung Thông Âm nhạc THCS Thị Trấn, huyện Tủa Chùa 

29  Bùi Thị Quyên Tin học THCS Thị Trấn, huyện Tủa Chùa 

30  Lê Ngọc Bắc GDTC THCS Mường Báng, huyện Tủa Chùa 

31  Trần Duy Huy Tin học THCS Mường Báng, huyện Tủa Chùa 

32  Đỗ Quang Cường Mĩ thuật 
PTDTBT THCS Mường Đun, huyện 

Tủa Chùa 

33  Hoàng Văn Kế Âm nhạc 
PTDTBT THCS Mường Đun, huyện 

Tủa Chùa 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Phan Chính Cường Trật tự viên THPT Tủa Chùa 
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2  Tòng Trung Chí Kiên Trật tự viên THPT Tủa Chùa 

3  Lò Văn Khải Y tế  PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

4  Nguyễn Thị Hiền Phục vụ THPT Tủa Chùa 

5  Phạm Duy Toàn 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT Tủa Chùa 

 (Điểm thi trên có  42   thành viên) 

13. Điểm thi Trường THPT Mường Nhà 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Vũ Trọng Vinh - Hiệu trưởng, Trường THPT Chà Cang 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Ông Nguyễn Trọng Trung - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Mường Nhà 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Vương Văn Quyết - Giáo viên, Trường THPT Chà Cang; 

- Bà Lò Thị Dung - Giáo viên, Trường THPT Mường Nhà. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Bùi Văn Ịu GDTC THPT Chà Cang 

2  Lò Văn Đức Hóa học THPT Chà Cang 

3  Nguyễn Đăng Thiệu GDTC THPT thành phố Điện Biên Phủ 

4  Đinh Thị Như Hoa Địa lí THPT thành phố Điện Biên Phủ 

5  Triệu Thu Hương Tiếng Anh THPT Trần Can 

6  Hà Ngọc Bình Toán PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

7  Vũ Văn Hào GDTC THCS xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 

8  Nguyễn Thiện Tuấn GDTC THCS xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Lò Văn Chính Trật tự viên THPT Mường Nhà 

2  Ngọc Thị Ngân Y tế THPT Mường Nhà 

3  Nguyễn Thị Phương Thảo Phục vụ THPT Mường Nhà 

 (Điểm thi trên có 15  thành viên) 

 

14. Điểm thi Trường THPT Búng Lao 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Trần Trường Thiện - Hiệu trưởng, Trường THPT Nậm Pồ 
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2. Phó Trưởng Điểm thi 

Ông Lê Văn Thủy - Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Búng Lao 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Lường Văn Toán - Giáo viên, Trường THPT Nậm Pồ; 

- Ông Lò Văn Chung - Giáo viên, Trường THPT Búng Lao. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Lường Phương Trang Ngữ văn THPT Nậm Pồ 

2  Giàng A Thẳng Hoá học THPT Nậm Pồ 

3  Vũ Thị Huê Toán THPT Nậm Pồ 

4  Lò Thanh Tâm Toán THPT Nậm Pồ 

5  Bùi Thị Thúy Hoa Lịch sử THPT Tuần Giáo 

6  Phạm Thị Tình Tiếng Anh THPT Tuần Giáo 

7  Trương Thanh Xuân Toán THPT Tuần Giáo 

8  Cao Thị Hằng Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo  

9  Lường Thị Tình Địa lí PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

10  Bùi Việt Phương Tiếng Anh THCS&THPT Quyết Tiến 

11  Hoàng Khắc Định GDTC THCS Ẳng Cang, huyện Mường Ảng 

12  Lò Văn Sơn Âm nhạc THCS Búng Lao, huyện Mường Ảng 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Lò Văn Thân Trật tự viên THPT Búng Lao 

2  Lò Văn Én Trật tự viên THPT Búng Lao 

3  Lường Văn Hiện Y tế THPT Búng Lao 

4  Hoàng Thị Thu Hoà Phục vụ THPT Búng Lao 

 (Điểm thi trên có 20  thành viên) 

 

15. Điểm thi Trường THPT Nà Tấu 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Vũ Xuân Hồng - Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Ông Trần Viết Cần - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nà Tấu 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Nguyễn Văn Dáp - Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông; 

- Bà Hà Thị Phương Liên - Giáo viên, Trường THPT Nà Tấu. 
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4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Lê Hữu Hải Lịch sử PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

2  Quàng Văn Thương Toán PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

3  Nguyễn Đăng Huỳnh  Lịch sử THPT huyện Điện Biên 

4  Đào Thị Minh Thịnh Lịch sử THPT huyện Điện Biên 

5  Cầm Đình Mai Lịch sử THPT huyện Điện Biên 

6  Phạm Văn Huy GDTC THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

7  Lê Huy Bình  Công nghệ  THPT Mường Ảng 

8  Nguyễn Quang Lại Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

9  Nguyễn Thị Vân Anh Tiếng Anh THPT Thanh Nưa 

10  Quàng Thị Tiên Địa lí THPT Búng Lao 

11  Dương Thị Thu Hương Địa lí THPT Búng Lao 

12  Lò Thị Minh Lành Vật lí THPT Búng Lao 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Lò Văn Chung Trật tự viên THPT Nà Tấu 

2  Lường Thị Hải Hà Y tế THPT Nà Tấu 

3  Lò Thị Hiền Phục vụ THPT Nà Tấu 

 (Điểm thi trên có  19   thành viên) 

16. Điểm thi Trường THPT Chà Cang 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Nguyễn Thành Long - Hiệu trưởng, Trường THPT Thanh Nưa 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Ông Lê Quốc Khánh - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chà Cang 

3. Thư ký Điểm thi 

- Bà Phạm Thị Nga - Giáo viên, Trường THPT Thanh Nưa; 

- Ông Lò Văn Toàn - Giáo viên, Trường THPT Chà Cang. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Trần Xuân Quý Toán THPT Thanh Nưa 

2  Nguyễn Thị Minh Châu GDTC THPT Thanh Nưa 

3  Lâm Thành Trung GDKT&PL THPT Mường Chà 

4  Đặng Huyền Trang  Ngữ văn PTDTNT THPT huyện Mường Chà   

5  Trần Ngọc Bình  GDTC PTDTNT THPT huyện Mường Chà   
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

6  Nguyễn Thanh Thanh  Hóa học PTDTNT THPT huyện Mường Chà   

7  Lò Văn Cương GDTC THPT huyện Mường Nhé 

8  Chang A Sinh Hóa học THPT huyện Mường Nhé 

9  Hoàng Thị Huệ Lịch sử PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

10  Hà Thị Quế  Tiếng Anh THPT huyện Mường Nhé 

11  Hà Mạnh Đương Tin học THPT Trần Can 

12  Lò Văn Phong GDTC THPT Mường Chà 

13  Lầu Thị Sếnh Hóa PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

14  Nguyễn Khắc Mai Tùng  Địa lí PTDTNT THPT huyện Mường Chà   

15  Khoàng Thị Phượng GDKT&PL PTDTNT THPT huyện Mường Chà   

16  Đinh Thị Thanh Thanh  Tiếng Anh  PTDTNT THPT huyện Mường Chà   

17   Nguyễn Ngọc Thọ  Công nghệ PTDTBT THCS Nậm Chua, huyện Nậm Pồ 

18   Nguyễn Thị Thúy Loan Âm nhạc  PTDTBT THCS Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ 

19   Lò Thị Lún Âm nhạc  PTDTBT THCS Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Khoàng Văn Quý Trật tự viên THPT Chà Cang 

2  Thùng Văn Niệm Trật tự viên THPT Chà Cang 

3  Hà Bích Lan Y tế THPT Chà Cang 

4  Lò Thị Chuyên Phục vụ THPT Chà Cang 

5  Vì Văn Chào 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT Chà Cang 

 (Điểm thi trên có 28   thành viên) 

17. Điểm thi Trường THPT Nậm Pồ 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Cà Văn Minh - Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Ông Phạm Tiến Long - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nậm Pồ  

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Phùng Thanh Hưng - Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng; 

- Ông Bùi Đức Bình - Giáo viên, Trường THPT Nậm Pồ. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Nguyễn Bá Thư GDTC PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

2  Lê Lan Phương Sinh học PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

3  Lê Như Tập Tin học PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

4  Trần Thị Hồi Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

5  Lò Thị Sinh Sinh học THPT Mường Chà 

6  Lê Thị Thuỷ Sinh học THPT Mường Chà 

7  Hoàng Đức Công Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

8  Nguyễn Văn Thạch Vật lí THPT huyện Mường Nhé 

9  Pờ Thị Thảo Toán PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

10  Phạm Hải Yến Sinh học PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

11  Nguyễn Thị Hương Quỳnh GDKT&PL PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

12  Bùi Thị Phương Thảo GDTC  PTDTBT THCS Nậm Chua, huyện Nậm Pồ 

13  Đỗ Thị Hoàn Mĩ thuật PTDTBT THCS Chà Cang, huyện Nậm Pồ 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Khoàng Văn Tiện Trật tự viên THPT Nậm Pồ 

2  Cà Văn Ly Trật tự viên THPT Nậm Pồ 

3  Trần Ngọc Huy Y tế 
Trạm Y tế xã Nậm Chua, huyện 

Nậm Pồ 

4  Giàng Thị Á Phục vụ THPT Nậm Pồ 

5  Đinh Quang Đức 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT Nậm Pồ 

 (Điểm thi trên có  22   thành viên) 

18. Điểm thi Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

1. Trưởng Điểm thi 

Bà Bùi Thị Anh - Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Ông Khoàng Văn Thư - Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

3. Thư ký Điểm thi 

- Bà Lê Thúy Hòa - Giáo viên, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; 

- Ông Trần Thế Mạnh - Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Trần Thị Thanh Thuỷ Toán THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

2  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Tin học THPT Chuyên Lê Quý Đôn 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

3  Nguyễn Thị Làn Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Mường Nhé 

4  Nguyễn Thị Minh Nguyệt Sinh học THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

5  Lê Thị Tuyết Ngữ văn THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

6  Ngân Thị Hồng Duyên Ngữ văn THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

7  Nguyễn Duy Hùng Vật lí THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

8  Nguyễn Sông Thao Sinh học THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

9  Phạm Thị Thanh Ngữ văn THPT huyện Mường Nhé 

10  Vàng Thị Hạ Ngữ văn THPT huyện Mường Nhé 

11  Nguyễn Đức Trung Lịch sử THPT Chà Cang 

12  Poòng Thị Hằng Địa lí THPT Chà Cang 

13  Lê Văn Duẩn Địa lí PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

14  Lường Văn Kim Sinh học PTDTNT THPT huyện Mường Nhé  

15  Nguyễn Thị Sen Tiếng Anh THPT Mường Chà 

16  Ngô Thị Duyến Vật lí THPT Mường Chà 

17  Vừ Thị Thu Việt GDKT&PL THPT Mường Chà 

18  Trần Huy Dũng GDTC THPT Mường Chà 

19  Nguyễn Thanh Loan Địa lí THPT Mường Chà 

20  Đinh Thị Trang Nhung Địa lí THPT Mường Chà 

21  Phạm Hoàng Hiếu  Lịch sử THPT Mường Chà 

22  Hoàng Thị Hảo Âm nhạc PTDTBT THCS Chà Cang, huyện Nậm Pồ 

23  Nguyễn Văn Thao Thể dục PTDTBT THCS Chà Cang, huyện Nậm Pồ 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Poòng Văn Lâm Trật tự viên PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

2  Lò Văn Hà Trật tự viên PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

3  Lường Văn Chính  Y tế PT DTBT THCS Nà Hỳ 

4  Lường Thị Bình Phục vụ PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

5  Lường Thị Phượng Phục vụ PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 

(Điểm thi trên có 32  thành viên) 
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19. Điểm thi Trường THPT Mùn Chung 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Mùn Chung 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Lò Mạnh Trường - Giáo viên, Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng; 

- Ông Đoàn Văn Thành - Giáo viên, Trường THPT Mùn Chung. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Vàng A Của GDTC THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

2  Cà Văn Thanh GDTC THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

3  Hà Văn Thủy Tin học THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

4  Cao Thị Sen GDTC THPT Tủa Chùa 

5  Quàng Văn Hoả Lịch sử THPT Tủa Chùa 

6  Vừ Bả May Toán THPT Tủa Chùa 

7  Phạm Thùy Dương Vật lí THPT Tuần Giáo 

8  Phạm Thị Thanh Hải Ngữ văn THPT Tuần Giáo 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Lò Văn Cường Trật tự viên THPT Mùn Chung 

2  Lê Minh Quang Trật tự viên THPT Mùn Chung 

3  Lò Thị Phong Y tế THPT Mùn Chung 

4  Cứ A Thắng Phục vụ THPT Mùn Chung 

5  Trần Trọng Quyết 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT Mùn Chung 

(Điểm thi trên có   17   thành viên) 

 

20. Điểm thi Trường THPT Mường Luân 

1. Trưởng Điểm thi 

Ngô Xuân Chính - Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hải - Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Mường Luân 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Dương Văn Thắng - Giáo viên, Trường THPT Mường Luân. 
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- Ông Vũ Hải Quân – Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Phạm Quang Tốn  Vật lí THPT Phan Đình Giót 

2  Bùi Đình Quang Âm nhạc PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

3  Lò Thị Cương Tiếng Anh PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

4  Nguyễn Thị Tào GDKT&PL PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

5  Nguyễn Thị Thảo Anh GDKT&PL PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

6  Lù Văn Đãi Hóa học THPT Trần Can 

7  Bùi Đức Nam GDTC THPT Trần Can 

8  Sùng A Dia GDKT&PL THPT Trần Can 

9  Trần Quốc Toản Toán 
PTDTBT TH&THCS Suối Lư, huyện 

Điện Biên Đông 

10  Nguyễn Thế Anh Ngữ văn 
PTDTBT TH&THCS Na Son, huyện 

Điện Biên Đông 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

1  Lò Văn Thương Trật tự viên THPT Mường Luân 

2  Lò Văn Quốc Trật tự viên THPT Mường Luân 

3  Lê Việt Cường Y tế  THPT Mường Luân 

4  Cà Thị Thu Phục vụ  THPT Mường Luân 

(Điểm thi trên có  18   thành viên) 

21. Điểm thi Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Vũ Trung Hoàn - Hiệu trưởng, Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên 

2. Phó Trưởng Điểm thi 

- Bà Phạm Thị Hà - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ; 

- Ông Hoàng Phi Hùng - Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Võ Hồng Cầm - Giáo viên, Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên; 

- Bà Nguyễn Thùy Dương - Giáo viên, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ; 

- Ông Phạm Quốc  Cường - Giáo viên, Trường THPT huyện Điện Biên; 

- Ông Trần Đức Thiện - Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh. 

4. Cán bộ coi thi 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

1  Hoàng Song Hào Vật lí PTDTNT tỉnh Điện Biên 

2  Nguyễn Tiến Vũ Lịch sử PTDTNT tỉnh Điện Biên 

3  Nguyễn Thị Tim Địa lí PTDTNT tỉnh Điện Biên 

4  Nguyễn Thị Nhung Tiếng Anh THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

5  Nguyễn Thị Tình GDTC THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

6  Võ Thị Lý GDKT&PL THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

7  Hoàng Hiến Toán THPT Lương Thế Vinh 

8  Lê Văn Ninh Mỹ thuật THPT Lương Thế Vinh 

9  Vũ Hồng Phong Vật lí THPT Lương Thế Vinh 

10  Ngô Thị Trang Hóa - Sinh THPT Lương Thế Vinh 

11  Trần Thị Việt Hà Địa lí THPT Lương Thế Vinh 

12  Phạm Văn Nguyên Tiếng Anh THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

13  Phạm Đức Trà Toán THPT Nà Tấu 

14  Lường Văn Sưởng GDTC THPT Trần Can 

15  Phạm Thị Duyên Toán THPT Trần Can 

16  Lò Văn Tuấn Toán THPT Trần Can 

17  Nguyễn Văn Chung Công nghệ THPT Trần Can 

18  Võ Huy Hùng Địa lí THPT Trần Can 

19  Phạm Thị Lan Hương Tin học PTDTNT tỉnh Điện Biên 

20  Nguyễn Thùy Linh Ngữ văn THPT Trần Can 

21  Bùi Văn Duy  GDTC THPT Mường Ảng 

22  Nguyễn Văn Cửu Lịch sử  THPT Mường Ảng 

23  Phạm Văn Hải  Văn học  THPT Mường Ảng 

24  Lại Quang Hoà  Toán  THPT Mường Ảng 

25  Nguyễn Minh Tú Tin học THCS&THPT Quài Tở 

26  Bùi Văn Cường GDTC PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

27  Lò Thị Thùy Ninh Địa lí PTDTNT tỉnh Điện Biên 

28  Nguyễn Thị Giang GDTC PTDTNT tỉnh Điện Biên 

29  Nguyễn Hùng Cường GDQP&AN PTDTNT tỉnh Điện Biên 

30  Nguyễn Hồng Thúy Lịch sử PTDTNT tỉnh Điện Biên 

31  Đỗ Khắc Minh Toán PTDTNT tỉnh Điện Biên 

32  Phùng Khánh Chi Hóa học THPT Phan Đình Giót 

33  Trần Thị Thu Tiếng Anh THPT huyện Điện Biên 

34  Đỗ Ngọc Thúy Sinh học THPT huyện Điện Biên 

35  Phạm Thị Hiền Tin học PTDTNT tỉnh Điện Biên 

36  Đặng Thị Phượng Tiếng Anh THPT Mường Chà 

37  Kiều Anh Tuấn Vật lí PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

38  Phạm Bá Tuấn   Vật lí PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

39  Nguyễn Tuấn Thanh GDTC PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

40  Cà Thị Cường GDTC PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 
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TT Họ và tên Chuyên môn Trường 

41  Nguyễn Thị Linh Hóa học PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

42  Hồ Phương Thảo Hóa học PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

43  Trần Thị Hoa Vật lí PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

44  Phạm Quang Đức Lịch sử PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 

45  Nguyễn Thị Kim Thuỷ Toán THPT huyện Điện Biên 

46  Cà Thị Thương Ngữ văn THPT huyện Điện Biên 

47  Dương Thế Cương Tin học THPT huyện Điện Biên 

48  Nguyễn Việt Hà Toán THPT Mường Chà 

49  Cao Thị Hoa Âm nhạc THCS xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ 

50  Trần Văn Đức Thể dục THCS xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ 

51  Trần Mạnh Hiền Mỹ Thuật 
THCS Mường Thanh, thành phố Điện Biên 

Phủ 

52  Hoàng Mai Hoa GDTC THCS Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 

53  Lò Thị Phúc Thanh Thể dục THCS Trần Can, thành phố Điện Biên Phủ 

54  Nguyễn Thái Ngọc  Tin học 
TH-THCS Hermann Gmeiner, thành phố 

Điện Biên Phủ 

55   Phan Văn Tam Lịch sử 
TH-THCS Hermann Gmeiner, thành phố 

Điện Biên Phủ 

56  Nguyễn Đức Vinh Mỹ Thuật 
TH-THCS Thanh Trường , thành phố Điện 

Biên Phủ 

57  Đặng Đức Hoàn Văn - Sử 
TH-THCS Thanh Trường, thành phố Điện 

Biên Phủ 

58  Nguyễn Văn Hanh Tin học THCS Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 

5. Trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Nhiệm vụ Trường 

7  Nguyễn Thanh Nam Trật tự viên THPT thành phố Điện Biên Phủ 

8  Trần Hữu Phúc Trật tự viên THPT thành phố Điện Biên Phủ 

9  Vũ Thị Hòa Y tế THPT thành phố Điện Biên Phủ 

10  Lê Thị Gấm Phục vụ THPT thành phố Điện Biên Phủ 

11  Phạm Kim Xuyến Phục vụ THPT thành phố Điện Biên Phủ 

12  Nguyễn Thúy Hồng 
Phục vụ (kiêm nhiệm 

vụ cán bộ Kỹ thuật) 
THPT thành phố Điện Biên Phủ 

 (Điểm thi trên có  70  thành viên) 
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